
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

HỘI ĐỒNG THI CUỐI KHOÁ LỚP 

BỒI DƯỠNG TIẾNG DÂN  

TỘC THÁI K1.24 

Số: 711/QĐ-CĐSL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Sơn La, ngày 15 tháng 8 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc công nhận đủ điều kiện dự kiểm tra cuối khóa lớp bồi dưỡng  

tiếng dân tộc Thái K1.24 năm 2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
 

 Căn cứ Công văn số 6131/BGDĐT-GDDT ngày 03/11/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc theo 

Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT; 

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT–BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

giáo dục & Đào tạo Thông tư Ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và 

cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban 

hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sơn La; 

 Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-CĐSL ngày 25/4/2024 Kế hoạch mở lớp tiếng 

dân tộc Thái khoá K1.24 năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 227/KH-CĐSL ngày 12/8/2024 Kế hoạch tổ chức kiểm 

tra cuối khoá học lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái K1.24 năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-CĐSL ngày 13/8/2024 Quyết định thành lập 

Hội đồng kiểm tra cuối khoá học lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái K1.24 năm 

2024; 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 14/8/2024 của Hội đồng xét điều kiện dự thi 

cuối khóa lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái K1.24 năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 56 học viên đủ điều kiện dự kiểm tra cuối khóa các lớp 

bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái K1.24 (Có danh sách kèm theo). 

   Điều 2. Trưởng Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng; Trưởng các đơn vị 

có liên quan và các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường (b/c); 

- Như Điều 2 (t/h); 

- Lưu: VT, KTCL. 

TM. HỘI ĐỒNG THI 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

  

 
  

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Long 



 
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KIỂM TRA CUỐI KHOÁ LỚP BỒI DƯỠNG  

TIẾNG DÂN TỘC THÁI K1.24 NĂM 2024 

 

(Kèm theo Quyết  định số 711/QĐ-CĐSL ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

1 Vì Thị Phương  Anh 3/9/2002 Sơn La  

2 Đinh Đức Anh 17/8/1995 Sơn La  

3 Dương Thị Anh 2/5/1990 Sơn La  

4 Lê Thị Vân Anh 6/11/1986 Sơn La  

5 Mai Nguyễn Hải Anh 6/12/1987 Sơn La  

6 Chử Thị Quỳnh  Anh 28/04/1993 Sơn La  

7 Đàm Thị  Ánh 4/9/1999 Sơn La  

8 Tạ Thị Bình 28/4/1985 Sơn La  

9 Nguyễn Thị Minh Châu 23/1/1985 Sơn La  

10 Vũ Thanh  Cường 27/1/1984 Sơn La  

11 Lò Văn Dẫn 1/5/1993 Sơn La  

12 Phạm Hoàng  Gia 5/2/1988 Sơn La  

13 Phạm Thị Minh  Hạnh 4/6/1984 Sơn La  

14 Nguyễn Thị  Hạnh 27/1/1983 Sơn La  

15 Trần Thị Hồng  Hạnh 25/7/1976 Sơn La  

16 Lò Thị Hải  Hậu 26/3/1999 Sơn La  

17 Quàng Thị  Hiệp 14/5/2000 Sơn La  

18 Đoàn Trung  Hiếu 4/10/1993 Sơn La  

19 Lầu Thị  Hóa 26/4/1997 Điện Biên  

20 Đào Thị Mai Hồng 4/11/1979 Hà Nội  

21 Cầm Thị Huế 1/6/1999 Sơn La  

22 Trần Thị Huệ 20/7/1982 Sơn La  

23 Lò Thị  Hương 30/3/1995 Sơn La  

24 Đàm Thị Thanh Hương 15/10/1987 Sơn La  

25 Quàng Văn Hưởng 17/7/1983 Sơn La  

26 Lèo Thị Minh Huyền 16/5/1999 Sơn La  

27 Hà Thị Khánh Huyền 2/8/2001 Sơn La  

28 Đèo Văn  Kiên 24/8/1983 Sơn La  

29 Cầm Văn Kiên 12/6/1989 Sơn La  

30 Trần Phương Linh 13/10/1995 Sơn La  

31 Lò Thị Phương  Linh 11/1/1998 Sơn La  

32 Vũ Thị Thùy Linh 29/11/1984 Sơn La  

33 Lường Thị  Mai 13/6/1990 Sơn La  

34 Vàng Thị  Mai 15/10/2001 Sơn La  

35 Quàng Thị  Nhân 29/9/2001 Sơn La  

36 Quàng Thị  Ninh 10/1/2002 Sơn La  

37 Phạm Thị Oanh 20/5/1982 Sơn La  

38 Tòng Thị Phương 4/5/1998 Sơn La  

39 Phạm Hồng Sơn 5/3/1978 Sơn La  

40 Phạm Xuân  Thanh 2/9/1994 Sơn La  

41 Lê Văn Thành 25/1/2001 Sơn La  

42 Bạc Cầm Thị Thật 15/1/1997 Sơn La  

43 Lò Thị Thim 01/10/987 Sơn La  



 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

44 Lường Thị  Thơm 19/5/1997 Sơn La  

45 Cà Thị  Thư 10/8/1998 Sơn La  

46 Vì Thị  Thuân 29/12/1996 Sơn La  

47 Phạm Huyền Thương 12/10/1985 Sơn La  

48 Nguyễn Thị Thường 17/7/1981 Sơn La  

49 Cầm Diệu Thuý 20/3/2002 Sơn La  

50 Nguyễn Mạnh  Tiến 28/8/1991 Sơn La  

51 Nguyễn Tuấn Trinh 2/5/1979 Sơn La  

52 Đinh Mạnh Tuấn 7/8/1992 Sơn La  

53 Hà Nguyễn Anh Tuấn 1/8/1993 Sơn La  

54 Nguyễn Tiến  Tùng 18/3/1985 Sơn La  

55 Lò Văn  Vinh 17/11/1983 Sơn La  

56 Lò Văn  Yêu 13/12/1995 Sơn La  

Ấn định danh sách 56 học viên./. 
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